
STT

 

Tên 
ngành

 

Thời 
gian 
đào 
tạo 

(năm)

 

Đơn giá (đồng/tín chỉ)

 

Học phí toàn 
khoá đã giảm 
10% (đồng)

 

GTTC & 
GDQP

 

Môn 

 

cơ bản 

 

lý 
thuyết

 

Môn 
chung

 

Môn 

 

cơ bản 
ngoại 
ngữ

 

Cơ sở 
ngành/ cốt 
lõi ngành

 

Thực tập 
và trải 
nghiệm

 

Khóa luận 
tốt nghiệp

 1.

  

Quản trị 
kinh 
doanh

 

3.5

 

4.400.000

 

660.000

 

1.260.000

 

990.000

 

1.530.000

 

1.071.000

 

1.071.000

 

189.032.000

 
2.

  

Kế toán

 

3.5

 

4.400.000

 

660.000

 

1.260.000

 

990.000

 

1.530.000

 

1.071.000

 

1.071.000

 

189.032.000

 3.

  

Luật kinh 
tế

 

3.5

 

4.400.000

 

660.000

 

1.260.000

 

990.000

 

1.530.000

 

1.071.000

 

1.071.000

 

189.032.000

 
4.

  

Công 
nghệ 
thông tin 
(kỹ sư)

 

4

 

4.400.000

 

660.000

 

1.260.000

 

990.000

 

1.530.000

 

800.000

 

1.071.000

 

195.738.000

 

5.
  

Công 
nghệ kỹ 
thuật ô tô 
(kỹ sư)

 

4
 

4.400.000
 

660.000
 

1.260.000
 

990.000
 
1.530.000

 
800.000

 
1.071.000

 
195.738.000

 

6.
  

Logistics 
và quản 
lý chuỗi 
cung ứng  

3.5
 

4.400.000
 

660.000
 

1.260.000
 

990.000
 
1.530.000

 
1.071.000

 
1.071.000

 
189.032.000

 

7.   Quản trị 
khách 
sạn  

3.5  4.400.000  660.000  1.260.000  990.000  1.530.000  1.071.000 1.071.000 189.032.000 
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